TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường


Bộ môn: CNKT Môi Trường                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Quản lý môi trường
Mã học phần: ENE 337        Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH
Học phần tiên quyết:

Bộ môn quản lý học phần: CNKT Môi trường
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55MT1,2
Thuộc Học kỳ: I Năm học: 2015- 2016
2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp các nội dung cơ bản về quản lý môi trường, các công cụ luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật đang được áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các doanh nghiệp, khu vực dân cư. Đồng thời cung cấp các kiến thức về quản lý các thành phần môi trường.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh      Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Điện thoại: 0983824956   Email:hoanganh.ntu@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 
Địa điểm, lịch tiếp SV: văn phòng bộ môn Công nghệ sinh học và Môi trường
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về quản lý môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm cơ bản về quản lý môi trường.
	Giúp người học hiểu khái niệm cơ bản về quản lý môi trường..


	Thuyết giảng

	2. Nguyên tắc quản lý môi trường chủ yếu.
	Giúp người học nắm vững nguyên tắc quản lý môi trường; 
	

	3. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường.
	Giúp người học nắm vững cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường
	


Chủ đề 2: Công cụ quản lý môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tiêu chuẩn lựa chọn công cụ quản lý môi trường.
	Giúp người học nắm vững các nguyên tắc khi lựa chọn các công cụ quản lý môi trường
	Thuyết giảng và thảo luận

	2. Công cụ chỉ huy và kiểm soát 
	Người học hiểu rõ bản chất của công cụ chỉ huy kiểm soát, nắm vữn các ưu nhược điểm của từng công cụ trong công tác quản lý môi trường
	

	3. Công cụ kinh tế và giáo dục
	Người học hiểu rõ bản chất của công cụ kinh tế và giáo dục, nắm vữn các ưu nhược điểm của từng công cụ trong công tác quản lý môi trường
	


Chủ đề 3: Chỉ số chất lượng môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Giới thiệu về chỉ số môi trường
	Giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm của chỉ số chất lương môi trường
	Thuyết giảng và thảo luận

	2. Chỉ số chất lượng môi trường không khí
	Người học hiểu rõ một số công thức tính chỉ số chất lượng không khí, ưu và nhược điểm của các chỉ số đó
	

	3. Chỉ số chất lượng môi trường nước
	Người học hiểu rõ một số công thức tính chỉ số chất lượng môi trường nước, ưu và nhược điểm của các chỉ số đó
	


Chủ đề 4: Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường và tiêu chuẩn môi trường
	Giúp người học nắm được khái niệm về ô nhiễm môi trường và tiêu chuẩn môi trường
	Thuyết giảng và thảo luận

	2. Nguyên tắc thiết lập tiêu chuẩn 
	Người học hiểu rõ các nguyên tắc khi thiết lập tiêu chuẩn chất lượng môi trường
	

	Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường 
	Người học nắm rõ các loại tiêu chuẩn môi trường đang áp dụng tại Việt Nam 
	


Chủ đề 5: Lựa chọn đánh đổi trong quản lý môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Xác định các ưu tiên trong quản lý môi trường và phương thức lựa chọn các thứ tự ưu tiên


	Giúp người học nắm được các thứ tự ưu tiên và phương thức lựa chọn thứ tự ưu tiên trong công tác quản lý môi trường
	Thuyết giảng và thảo luận

	2. Nguyên tắc thiết lập tiêu chuẩn 
	Người học hiểu rõ các nguyên tắc khi thiết lập tiêu chuẩn chất lượng môi trường
	

	3. Xung đột môi trường và quản lý xung đột môi trường và các mục tiêu phát triển
	Người học nắm rõ các dạng xung đột môi trường, cách giải quyết và các mục tiêu phát triển 
	


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 
5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	6
	
	
	
	12
	12

	2
	16
	
	7
	
	46
	53

	3
	8
	
	2
	
	20
	30

	4
	4
	
	2
	
	12
	18

	Tổng
	34
	
	11
	
	90
	123


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Vân Hà
	Quản lý chất lượng môi trường
	2007
	ĐHQG TP. HCM
	Thư viện

	2
	Nguyễn Đức Khiển
	Quản lý môi trường
	2002
	Hà Nội
	Thư viện

	3
	Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	2001
	ĐHQG Hà Nội
	Thư viện

	4
	Phạm  Ngọc Đăng
	Quản lý môi trường đô thị và KCN
	2000
	Xây dựng
	Thư viện

	5
	APHA, AWWA, WEF

	Standard methods for the examination of water and wastemater
	1999
	APHA, AWWA, WEF
	Bộ môn cung cấp


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- tham gia > 80% số giờ giảng trên lớp

- đọc tài liệu liên quan ở nhà trước khi lên lớp

- làm bài kiểm tra đấy đủ 

8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	4
	             Viết
	Chủ đề 2: phân tích lựa chọn các công cụ trong quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường

	2.
	8
	Chấm báo cáo, thảo luận
	Chủ đề 2,3


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: tự luận 
· Đề mở: □              Đề đóng: □ x
)
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

                                                                                                     Hoàng Ngọc Anh
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